 THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2 ( TUẦN 1) Lần 1
                                       BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4  


	THỨ 5 
	THỨ 6

	1
	HĐTN 
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt 
	TNXH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC

	4
	Toán
	Đạo đức
	HĐTN
	TĐTV
	HĐTN

	5
	
	
	
	
	


                                                   BUỔI CHIỀU

​​​​​​
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5  
	THỨ 6

	1
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	TC TiếngViệt
	TC TiếngViệt
	NGHỈ

	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	TC TiếngViệt
	TC Toán
	

	3
	TC TiếngViệt
	TNXH
	TC Toán
	GDTC
	


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2 ( TUẦN 2) Lần 2
                                       BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4  


	THỨ 5 
	THỨ 6

	1
	HĐTN 
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt 
	TNXH
	TC Toán        
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	TC TiếngViệt
	GDTC

	4
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	HĐTN
	HĐTN

	5
	
	
	
	
	


                                                   BUỔI CHIỀU

​​​​​​
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5  
	THỨ 6

	1
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	TC Toán        
	NGHỈ

	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	GDTC
	TC TiếngViệt
	

	3
	TC TiếngViệt
	TNXH
	TC TiếngViệt
	Tiết đọc thư viện
	


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2 ( TUẦN 3) Lần 3
                                       BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4  


	THỨ 5 
	THỨ 6

	1
	HĐTN 
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiết đọc thư viện
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt 
	TNXH
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC

	4
	Toán
	Đạo đức
	HĐTN
	Tiếng Việt
	HĐTN

	5
	
	
	
	
	


                                                   BUỔI CHIỀU

​​​​​​
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5  
	THỨ 6

	1
	Tiếng Việt 
	T. Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	NGHỈ

	2
	Tiếng Việt 
	T. Anh
	TC TiếngViệt
	Tiếng Việt
	

	3
	TC TiếngViệt
	TNXH
	TC Toán
	TC TiếngViệt
	


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2 (Từ tuần 4 đến tuần 25) Lần 4
                                       BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4  


	THỨ 5 
	THỨ 6

	1
	HĐTN 
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt 
	TNXH
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	GDTC
	TC Toán 

	4
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiết đọc thư viện
	HĐTN

	5
	
	
	
	
	


                                                   BUỔI CHIỀU

​​​​​​
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5  
	THỨ 6

	1
	Tiếng Việt 
	T. Anh
	Toán
	Tiếng Việt 
	NGHỈ

	2
	Tiếng Việt 
	T. Anh
	TC TiếngViệt
	Tiếng Việt 
	

	3
	TC TiếngViệt
	TNXH
	HĐTN
	TC TiếngViệt
	


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A2 (Từ tuần 26 đến tuần 35) Lần 5
                                       BUỔI SÁNG
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3 
	THỨ 4  


	THỨ 5 
	THỨ 6

	1
	HĐTN 
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiết đọc thư viện 
	TNXH
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	T. Anh
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	GDTC
	TC Toán

	4
	T. Anh
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Toán
	HĐTN

	5
	
	
	
	
	


                                                   BUỔI CHIỀU

​​​​​​
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5  
	THỨ 6

	1
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt
	NGHỈ

	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	TC TiếngViệt
	Tiếng Việt
	

	3
	TC TiếngViệt
	TNXH
	HĐTN
	TC TiếngViệt
	


